B. Hỗ trợ đầu tư

1. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ: Theo điều 30 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Khuyến khích việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và sử dụng công nghệ.

2. Hỗ trợ đào tạo: Theo điều 31 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

-Khuyến khích nhà đầu tư lập quỹ hỗ trợ đào tạo từ nguồn vốn góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

-Hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc đào tạo lao động trong các tổ chức kinh tế thông qua chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực của Chính phủ.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp và kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu kinh tế (điều 33 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP).

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tỉnh Điện Biên hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp (điều 34 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và điều 3 Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg)

- Đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ngoài khu kinh tế có địa điểm phù hợp với quy hoạch, tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tàng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án, gồm: cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, bưu chính viễn thông.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, tỉnh Điện Biên hỗ trợ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nằm trong quy hoạch phát triển du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hoàn thành đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành (điểm đ, khoản 6 phần II Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg)

4. Hỗ trợ tín dụng đầu tư: (Theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước)

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên (địa bàn đặc biệt khó khăn) thuộc diện được vay vốn đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư:

4.1.Vay vốn đầu tư:

- Các dự án thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; chủ đầu tư có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả được nợ; được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay; bảo đảm đủ nguồn vốn để thực hiện dự án và các điều kiện tài chính cụ thể của phần vốn đầu tư ngoài phần vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định 151/2006/NĐ-CP và mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn được Nhà nước cho vay vốn đầu tư.

- Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án đó (không bao gồm vốn lưu động). Trường hợp đặc biệt, dự án nhất thiết phải vay với mức cao hơn 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động) mới đủ điều kiện để thực hiện, thì cùng với ngân hàng phát triển tỉnh làm việc trực tiếp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm. Đối với một số dự án đặc thù (dự án Nhóm A, trồng cây thông, cây cao su) cần có thời gian vay vốn trên 12 năm mới đủ điều kiện thực hiện thì thời hạn cho vay tối đa là 15 năm.

- Lãi suất cho vay đầu tư bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm (được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng lần đầu tiên và không thay đổi cho cả thời hạn vay vốn) cộng 0,5%/năm (bằng đồng Việt Nam). Trường hợp vay bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, được tính nguyên tắc có ưu đãi trên cơ sở lãi suất Sibor 6 tháng cộng thêm tỷ lệ %.

4.2. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư:

- Điều kiện hỗ trợ sau đầu tư: Dự án được Ngân hàng Phát triẻn Việt Nam thẩm định và ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư, đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đã trả được nợ vay.

- Mức hỗ trợ sau đầu tư: Bằng chênh lệch giữa lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng và 90% lãi suất vay vốn đầu tư áp dụng cho các đối tượng quy định tại điểm 4.1 nêu trên.

4.3. Bảo lãnh tín dụng đầu tư:

- Nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác nếu hội đủ các điều kiện nêu tại Điểm 4.1 nêu trên được bảo lãnh tín dụng đầu tư.

- Mức bảo lãnh tương ứng với mức vốn vay, nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động) và không phải trả phí bảo lãnh.

- Thời hạn bảo lãnh được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn theo hợp đồng tín dụng giữa chủ đầu tư với tổ chức tín dụng.

5. Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng

5.1. Tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng: Theo điều 56 Luật Đầu tư.

Tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bàng cho các dự án đầu tư trước khi giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê đất.

5.2. Chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng: Theo Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính sủa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích quyđịnh tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP có nghĩa vụ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì không phải chịu chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.


Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thực hiện ứng trước tiền để chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP thì được trừ số tiền đã chi trả bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước. Mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

